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ị NHÂN DÂN 
Ó HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI, BÒ SUNG, 
THAY THỂ THUỘC THẨM QỨYÈN GIẢI ỌUYÉT CỦA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ AS^â /QĐ-UBND ngày 04. tháng 4 năm 2014 của 

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hỗ Chí Minh) 

PHẰN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục hành chính thay thế: 

STT Số seri Tên TTHC thay thế Số seri Tên TTHC bị thay thế 
7 r 

Lĩnh Vực Tiêu chuân Đo lường Chât lượng 

1 Thủ tục Tiếp nhận hồ 
sơ công bô hợp quy 

048504 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy dựa trên kết quả chứng 
nhận hợp quy của tổ chức chứng 
nhận hợp quy độc lập (bên thứ ba) 

1 Thủ tục Tiếp nhận hồ 
sơ công bô hợp quy 

050482 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp quy dựa trên kết quả tự đánh 
giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh (bên thứ nhất) 

2 TM tục Tiếp nhận hồ 
sơ công bố hợp chuẩn 

048591 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng 
nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng 
nhận hợp chuẩn độc lập (bên thứ 
ba) 2 TM tục Tiếp nhận hồ 

sơ công bố hợp chuẩn 

050504 

Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố 
hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh 
giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh (bên thứ nhất) 

7 *> 

2. Thủ tục hành chính sửa đôi, bô sung: 

STT Số seri Tên thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

1 196332 
t 

Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
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PHẦN IIế NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
r r ế * 9ề •} r 

(Ap dụng đôi với thủ tục hành chỉnh mới ban hành, được sửa đôi, bô sung hoặc thay thê) 

I. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lưòng Chất lượng 

1. Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy: 

- Trình tư thưc hiên: 
• • • 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua 
đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, (địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HỒ Chí 
Minh), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các giấy tờ của hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn trả hồ sơ, 
phiếu đề nghị thanh toán phí, lệ phí giao cho người nộpế 

+ Đối với hồ sơ qua đường bưu điện: tiến hành xử lý theo bước 3. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá 
nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Đối với hồ sơ qua đường bưu điện: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi 
nhận hồ sơ công bố hơp quy, Chi cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng thông báo 
bằng văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bố sung các loại giấy tờ theo quy 
định tại thành phần hồ sơ. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ không được bổ sung đầy đủ 
theo quy định, Chi cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý 
hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm vỉệc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: cơ quan tiếp nhận ban hành Thông báo 
tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tố chức, cá nhân công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không hợp lệ: cơ quan tiếp nhận thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về lý do không tiếp nhận hồ sơ. 

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả 
hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, 
Quận 3, TP.HỒ Chí Minh theo phiếu hẹn. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 
Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Thành phần, số iưọng hồ sơ: 

T T T - 2 
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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a) Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp công bổ hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ 
chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ bao gồm: 

+ Bản công bổ hợp quy (Mầu 2 CBHC/HQ, phụ lục III Thông tư sổ 28/2012/TT-
BKHCN); ' ' 

+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh 
doanh của to chức, cá nhân công bố hợp quy (Giấy đãng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
đăng kỷ kinh doanh hoặc Đãng kỷ hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 
Quyết định thành ỉập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của pháp luật); 

+ Bản sao y bản chính giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 
do tô chức chứng nhận được chỉ định cấp kềm theo mẫu dấu hợp quy của to chức 
chứng nhận được chỉ định cấp cho tố chức, cá nhân; 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xẻt, đối chiếu với bản gốc 
hoặc yêu câu bo sung bản sao có công chứng. 

- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá 
nhân sản xuât, kỉnh doanh (bên thứ nhât), hồ sơ bao gồm: 

+ Bản công bổ hợp quy (Mầu 2 CBHC/HQ, Phụ lục III Thông tư sổ 
28/2012/TT-BKHCN); 

+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, kinh 
doanh của to chức, cá nhân công bo hợp chuấn (Giấy đăng kỷ doanh nghiệp hoặc 
Giấy đăng kỷ kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng kỷ hộ kinh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của 
pháp luật); 

+ Trường hợp tô chức, cá nhân công bo hợp quy chưa được tố chức chứng nhận 
đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuấn về hệ thong quản lý (ISO 9001, 
ISO 22000, HACCP...), thì hổ sơ công bố hợp quy của tồ chức, cá nhân phải có quy 
trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiêm soát chât lượng được xây dựng, áp dụng (theo 
Mầu 1. KHKSCL quỵ định tại Phụ lục III Thông tư sổ 28/2012/TT-BKHCN) và kế 
hoạch giám sát hệ thong quản lý; 

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bổ hợp quy được tổ chức chứng nhận đã 
đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuấn về hệ thông quản lý (ISO 9001, ISO 
22000, HACCP...), thì hồ sơ công bô hợp quy của to chức, cá nhân phải có bản sao y 
bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuân về hệ thong quản lý còn hiệu lực; 

+ Bản sao y bản chỉnh Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu trong vòng 12 tháng tính 
đến thời điếm nộp hồ sơ công bo hợp quy; 

+ Báo cáo đánh giá hợp quy (mâu 5 phụ lục III Thông tư sô 28/2012/TT-
BKHCN); ' ' Ể' 

+ Mấu dấu hợp quy; 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc 
hoặc yêu câu bô sung bản sao có công chứng. 

Ghi chú: Phần chữ ỉn nghiêng là nội dung được sửa đối, bố sung 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Mau Kế hoạch kiểm soát chất ỉượng (Mau 1. KHKSCL, Phụ lục III - Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012); ' 

+ Mau Bản công bổ hợp quy (Mau 2. CBHC/HQ, Phụ lục III - Thông tư 
28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012); ' ' 

+ Mau Báo cáo đánh giá hợp quy (Mau 5. BCĐG, Phụ lục III - Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012). ' ' 

- Lệ phí: 150.000 đồng/hồ sơ. 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố họp quy. 

- Yêu cầu và điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính: không có. 
0 • e • o 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 (có hiệu lực thi 
hành ngày 01 tháng 01 năm 2007). 

+ Nghị đinh số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuấn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu 
lực thi hành từ ngày 3 tháng 9 năm 2007). 

+ Thông tư sổ 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 thảng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và công nghệ quy định về câng bổ hợp chuấn, công bổ hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuân, quy chuấn kỹ thuật (có hiệu lực thỉ 
hành từ ngày 27 tháng 01 năm 2013); 

+ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng (có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2010). 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đối, bố sung 
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Mẩu 1. KHKSCL 
28/2012/TT-BKHCN 

KÉ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

Sản phấm/hàng hoá/quá trình/dịch vụ/môi trường: 

Các 
quá 

trình 
sản 

xuất cụ 
thể 

r n r 

Kê hoạch kiêm soát chât lượng Các 
quá 

trình 
sản 

xuất cụ 
thể 

Các chỉ 
tiêu giám 
sát/kiểm 

soát 

Quy 
chuẩn 

kỹ 
thuât 

Tần 
suất lấy 
mẫu/cỡ 

mẫu 

Thiết bị thử 
nghiệm/kiểm 

tra 

Phương 
pháp 

thử/kiểm 
tra 

Biểu 
ghi 

chép 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ngày tháng năm 
Đai diên tổ chức • • r 

(ký tên, đóng dâu) 

5 
Ghi chủ: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đối, bô sung 
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Mẩu 2. CBHC 
28/2012/TT-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CÔNG BÓ HỢP QUY 

Số 

Tên tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

E-mail 

CÔNG BÓ: 

Sản phẩm (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,... ) 

. t r 

.Phù họp với quy chuân kỹ thuật (sô hiệu, kỷ hiệu, tên gọi) 

.Thông tin bổ sung {căn cứ công bổ hợp quy, phương thức đảnh giả sự phù 
/?op..ề) "ệ 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù họp của sản phẩm 
dò mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

, ngày tháng. năm. 

Đại diện Tổ chức, cá nhân 

(Ký tên, chức vụ, đóng đấu) 

T 7 T 6 
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đoi, bo sung 
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Mẩu 5. BCĐG 
28/2012/TT-BKHCN 

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN TỎ CHỨC CẢ NHÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ngày tháng năm 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ HỢP QUY 

1 ẽ Ngày đánh giá: 

2. Địa điếm đánh giá: 
3rT"V A 9 1 Á . Tên sản phâm: 

4. Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 

5. Tên tố chức thử nghiệm sản phấm: 

6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và hiệu lực việc 

áp dụng, thực hiện quy trình sản xuất: 

7. Các nội dung khác (nếu có): 

8. Kết luận: 

• Sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. ' 

• Sản phẩm không phù họp quy chuẩn kỹ thuật. 

Người đánh giá Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân 
(kỷ và ghi rõ họ tên) (ký tên, chức vụ, đóng dẩu) 

Ghi chú: Phần chữ ỉn nghiêng là nội dung được sửa đối, bố sung 
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2. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

- Trình tư thưc hiên 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua 
đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Tố tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, (địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HỒ Chí 
Minh), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buối sáng từ 07 giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra đầy đủ các giấy tờ của hồ sơ: 

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: cán bộ tiép nhận hồ sơ công bố hợp quy và viết 
phiếu hẹn trả hồ sơ công bố họp quy, phiếu đề nghị thanh toán phí, lệ phí giao cho 
người nộp. 

+ Đối với hồ sơ qua đường bưu điện: tiến hành xử lý theo bước 3. 

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 

. + Đấi với hồ sơ nộp trực tiếp: cán bộ. tiếp nhận hồ sơ công bố hướng dẫn để tổ 
chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

+ Đối với hồ sơ qua đường bưu điện: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi 
nhận hồ sơ công bố hợp quy, Chi cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng thông báo 
bằng văn bản đề nghị tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bố sung các loại giấy tờ theo quy 
định tại thành phần hồ sơ. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ không được bố sung đầy đủ 
theo quy định, Chi cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý 
hồ sơ. . 

- Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận tổ chức kiểm tra tính họp lệ của hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ'và hợp lệ: cơ quan tiếp nhận ban hành Thông báo 
tiếp nhận hồ sơ công bố họp chuấn cho tố chức, cá nhân công bố- họp chuấn. 

+ Trường hơp hồ sơ đầy đủ nhưng không hơp lệ: cơ quan tiếp nhận thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân về lý do không tiếp nhận hồ sơ. 

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả 
hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, 
Quận 3, TP.HỒ Chí Minh, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 
07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ). 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 
Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuấn Đo lưừng Chất lượng . 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Trường hợp công bổ hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của 
tổ chức chứng nhận đã đãng kỷ (bên thứ ba), hồ sơ gồm: 

T t 7 - 8 
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+ Bản công bổ họp chuẩn (theo Mau 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III 
Thông tư này); 

+ Bản sao y bản chỉnh giấy tờ chứng mình về việc thực hiện sản xuất, kinh 
doanh của to chức, cả nhân công bổ hợp chuân (Giây đăng kỷ doanh nghiệp hoặc 
Giấy đãng ký kỉnh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng kỷ hộ kinh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tở khác theo quy định của 
pháp luật); -

+ Bản sao y bản chỉnh tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bổ; 

+ Bản sao y bản chỉnh Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã 
đăng kỷ cấp kèm theo mâu dâu hợp chuân. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đổi chiếu với bản gốc 
hoặc yêu cầu bo sung bản sao có chứng thực 

- Trường hợp công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất), hô sơ gôm: 

+ Bản công bổ hợp chuẩn (theo Mẩu 2. CBHC/HQ quy định tại Phụ lục III 
Thông tư này); 

+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng mình về việc thực hiện sản xuất, kinh 
doanh của tố chức, cá nhân công bô hợp chuân (Giây đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đãng ký hộ kỉnh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giây tờ khác theo quy định của 
pháp luật); ' 

+ Bản sao y bản chỉnh tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bổ; 

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bổ hợp chuẩn chưa được tổ chức chứng 
nhận đã đăng kỷ cấp giấy chúng nhận phù hợp tiêu chuân vê hệ thông quản lý (ISO 
9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bổ hợp chuắn của to chức, cá nhãn phải 
cổ quy trình sản xuất kèm theo kê hoạch kiêm soát chât lượng được xây dựng, áp dụng 
(theo Mau 1. KHKSCL quy định tại Phụ lục III Thông tư này) và kế hoạch giám sát hệ 
thong quản lý; . , 

+ Trường hợp to chức, cá nhân công bổ hợp chuấn được tô chức chứng nhận đã 
đăng kỷ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuấn về hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 
22000, HACCP...), thì hồ sơ công bổ hợp chuấn của tố chức, cá nhân phải có bản sao 
y bản chỉnh Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuân vê hệ thông quản lý còn hiệu lực; 

+ Báo cáo đánh giá hợp chuân (theo Mâu 5. BCĐG quy định tại Phụ lục III 
Thông tư này) kèm theo bản sao y bản chính Phiêu kết quả thử nghiệm mâu trong 
vòng 12 tháng tính đến thời điêm nộp hồ sơ công bố hợp chuấn của tô chức thử 
nghiệm đã đăng kỷ. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc 
hoặc yêu cẩu bo sung bản sao cổ chứng thực 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. 
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- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Co' quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuấn Đo lường Chất 
lượng - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Kế hoạch kiểm soát chất ỉượng (Mẩu 1. KHKSCL, Phụ lục III - Thông tư sổ 
28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012); 

+ Bản câng bố hợp chuẩn (Mầu 2. CBHC/HQ, Phụ lục III - Thông tư 
28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012); 

+ Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (Mầu 5. BCĐG, Phụ lục III - Thông tư sổ 
28/2012/TT-BKHCN ngay 12/12/2012); 

- - Lệ phí: 150000 đồng/hồ sơ 

- Kết quả thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 (có hiệu lực thi 

hành ngày 01 tháng 01 năm 2007). , 

+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu 
lực thi hành từ ngày 3 tháng 9 năm 2007). 

+ Thông tư sổ 28/2012/TT-BKỈICN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và công nghệ quy định về công bo hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuấn, quy chuân kỹ thuật (cổ hiệu lực thỉ 
hành từ ngày 27 tháng 01 năm 2013); 

+ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng (có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2010). 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đối, bố sung 
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Mầu 1. KHKSCL 
28/2012/TT-BKHCN 

KÉ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

Sản phẩm/ hàng hoá/ quá trình/ dịch vụ/ môi trường: 

Các 
quá 

trình 
sản 

xuất cụ 
thể 

r f r 

Kê hoạch kiêm soát chât lượng Các 
quá 

trình 
sản 

xuất cụ 
thể 

Các chỉ 
tiêu giám 
sát/kiểm 

soát 

rp • A Tiêu 
chuẩn 

kỹ 
thuật 

rrs /V Tan 
suất lấy 
mẫu/cỡ 

mẫu 

Thiết bi thử • 
nghiệm/kiếm 

tra 

Phương 
pháp 

thử/kiểm 
tra 

Biểu 
ghi 

chép 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ngày tháng năm 
Đai diên tổ chức • • y , 
(kỷ tên, đỏng dâu) 

^ T 11 
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Mầu 2. CBHC 
28/2012/TT-BKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 

Số 

Tên tổ chức, cá nhân: 

Địa chỉ: 

Điện thoại: Fax: 

E-mail 

CÔNG BỐ : 

Sán phẩm, hàrig hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, ỉoạỉ, nhãn hiệu, đặc 
trưng kỹ thuật,...) " 

n r 

..PHÙ hợp với tiêu chuân (sô hiệu, kỷ hiệu, tên gọi) 

....Thông tin bổ sung (căn cứ công bổ hợp chuẩn, phương thức đánh giá sự phù 
hợp...): 

(Tên tổ chức, cá nhân) cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của (Sản phẩm, 

hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, 

vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

, ngày tháng. năm. 

Đai diên Tổ chức, cá nhân • • 7 

(Ký tên, chức vụ, đóng đấu) 

T 7 T - 12 
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Mẩu 5. BCĐG 
28/2012/TT-BKHCN 

TÊN Cơ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN TÓ CHỨC CÁ NHẤN ẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ngày tháng .năm 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN 

1. Ngày đánh giá: 

2. Địa điếm đánh giá: Ế. 

3. Tên sản phẩm: 

4. Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: 

5. Tên tổ chức thử nghiệm sản phẩm: 

6. Đánh giá về kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn áp dụng và hiệu lực việc áp dụng, 

thực hiện quy trình sản xuất: 

7. Các nội dung khác (nếu có): 

8. Kết luận: 

• Sản phẩm phù hợp tiêu chuấn. 

• Sản phẩm không phù hợp tiêu chuấn. 

Người đánh giá Xác nhận của lãnh đạo tổ chức, cá nhân 

(kỷ và ghi rõ họ tên) (kỷ tên, chức vụ, đỏng dâu) 

Ghì chủ: Phần chữ ỉn nghiêng ỉà nội dung được sửa đổi, bổ sung 

M 
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3. Thủ tục Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

- Trình tư thưc hiên: 
• • • 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp 
tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, (địa chỉ: 2Ố3 
Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HỒ Chí Minh), vào các ngày làm việc từ thứ hai 
đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 
phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định: 

+ Trường họp hồ sơ đã đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu tiếp nhận 
hồ sơ và giao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ 
chức, cá nhân bố sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3: Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ — Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HỒ Chí 
Minh, vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 
11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 gỉờ đến 17 giờ). 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Thành phần, số Itrợng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấý "Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu" (04 bản-
theo Mau l.ĐKKT- phần phụ lục kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 
tháng 12 năm 2012); 

- Bản photo copy các giấy tờ sau: Họp đồng (Contract), Danh mục hàng hóa 
, kèm theo (Packing list); . 

- . - Bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường 
hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính; 

- Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận 
đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận 
xuất xứ (C/O-Certiíìcate of Origin) (nếu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn 
hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội 
dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu cỏ). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tò" khai: 

5 T T - 14 
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+ Mầu Giấy Đăng kỷ kiểm tra nhà nước về chât lượng hàng hóa nhập khẩu 
(Mầu 1.ĐKKT27/2012/TT-BKHCN của Thông tư sổ 27/2012/TT-BKHCN). 

+ Mau Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng kỷ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 
(Mẩu 2.ĐKKT 27/2012/TT-BKHCN của Thông tư sổ 27/2012./TT-BKHCN). 

+ Mau Giấy Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập 
khẩu (Mau 3.TBKQKT27/2012/TT-BKHCN của Thông tư sổ 27/2012/TT-BKHCN). 

- Lệ phí: 150 000 đồng/giấy. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Thông báo kết quả kiểm tra nhà 
nước về chất lượng hàng hóa nhập khấu. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 
2007 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2008). 

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phấm, hàng hóa (có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2009). 

+ Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN, ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Ipioa 
học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm hàng hoá có khả năng gây mất an 
toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công, nghệ (có hiệu lực thi hành 
từ ngày 04 tháng 5 năm 2009). ' 

+ Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 nam 2012 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về việc quy định việc kiếm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa 
nhập khau thuộc trách nhiệm quản lỷ của Bộ Khoa học vă Công nghệ (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 21 tháng 01 năm 2013). 

+ Thông tư số 231/2009/TT-BTC ban hành ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ 
Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng (có hiệu lực thi hành từ ngày 23 tháng 01 năm 2010). ' 

Ghi chú: Phần chữ ỉn nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 
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MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 
NHÀ NƯỚC VÈ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

(Mấu l.ĐKKT 27/2012/TT-BKHCN ban hanh kèm theo Thông tư sổ 27/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐẢNG KÝ KIỂM TRA 

NHÀ NƯỚC VÈ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẢU 

Kính gửi: (Tên Cơ quan kiểm tra) 
Người nhập khẩu: 
Địa chỉ: 
Điện thoại : ;.Fax: 

Sô 
TT 

Tên hàng hỏa, 
nhãn hiệu, 
kiểu loai 

Đặc tính 
kỹ thuật 

Xuât xứ, 
Nhà sản 

. xuất , 

Khôi lượng/ 
số lượng 

Cửa khâu 
nhập 

Thời gian 
nhập khẩu 

Địa chỉ tập kêt hàng hóa: 
Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây: 
• Hợp đồng (Contract) số : 
• Danh mục hàng hoá (Packing lỉst)\ 
• Giấy chứrig nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc 
Giẫy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: do Tổ chức cấp ngày: / 

/ -...tại: 7ệ ! 
• Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số .ề 

do Tổ chức chứng nhận : cấp ngày: / / tại: 
• Hóa đơn (Invoice) số: : 
• Vận đơn (Bỉll ofLading) sô: 
• Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: 
• Giấy chứng nhận xuất xứ c/o số (nếu có): .* 
• Giấy chứng nhận lưu hành tự do-CFS (nếu có): 
• Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa 
đủ nội dung theo quy định). 
Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính họp lệ, họp pháp của hồ sơ và chất lượng 
lô hàng hoá nhập khẩu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (hoặc tiêu 
chuẩn ). 

CHI CỤC TCĐLCL TP. HCM 
vào sổ đăng ký: số: - /20 /TĐC 

Ngày tháng năm 20... Tp. HCM, ngày... . tháng ... .năm 20... 
CHI CỤC TRƯỞNG NGƯỜI NHẬP KHẨU 

(Ký tên, đóng dấu) 

/V 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng ỉà nội dung được sửa đối, bố sung 
16 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

          
     



MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ sơ 
ĐĂNG KÝ KIẺM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU 

(Mau 2.TNHS 27/2012/TT-BKHCN ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ' 

CHI CỤC TIÊU CHUẲN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

SỐ: /20.../TĐC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 20... 

PHIÉU TIÉP NHẬN HỒ sơ 
ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯƠNG HÀNG HOA NHA] p KHÂU 

STT HẠNG MỤC KIẺM TRA Có/Khôn 
g 

Ghi chú 

1 Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 
hóa nhập khẩu. t • 

2 Họp đồng (Contract) (bản photocopy). 
• 

3 Danh mục hàng hoá (Packing ỉist) kèm theo hợp 
đồng (bản photocopy). . • 

4 Bản sao có chứng thực giấy chứng chỉ chất lượng 
• 

4.1 .Giấy chứng nhận hợp quy ' . 
• 

4.3.Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng 
• 

4.2.Giấy giám định chất lượng lô hàng . • 
4.4.Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng 

• 

5 Hóa đơn (Invoice) 
• 

6 Vận đơn (Bill ofLading) 
• 

7 . Tờ khai hàng hóa nhập khẩu 
8 Giấy chứng nhận xuất xứ (•C/0-Certi/ỉcate of 

Orỉgin) . • 

9 Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá • 

10 Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) • 

11 Mầu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu họp quy • 

12 Nhãn phụ (nếu nhấn chính chưa đủ nội dung theo 
quy định). 

• 

. , , , „ ,KẾT LƯẶN , , ' , 
Hồ sơ đầy đủ về số lượng: QỊ tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo. 
Hồ sơ không đầy đủ về số lượníQ tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các 
mục: trong thời gian 25 ngày. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm 
tra các bước tiêp theo theo quy định. 

Người nộp hô sơ Nffưòi kiểm tra """ 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung điĩợc sửa đổi, bổ sung 
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MẪU TIIÔNG BÁO KÉT QUẢ KIẺM TRA NHÀ NƯỞC VÈ 
CHẤT LƯỢNG HANG HOÁ NHẬP KHẢU 

(Mau 3.TBKQKT 27/2012/TT-BKHCN ban hành kèm theo Thông tư sổ 27/2012/TT-
BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH " Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Số : /TB-TĐC , ngày tháng năm 20... 

THÔNG BÁO 
/ 9 r ? 

Kêt quả kiêm tra nhà nước vê chât lượng hàng hóa nhập khâu 

sổ 
TT 

Tên .hàng 
hóa, nhãn 
hiệu, kiểu 

. loai 

Đặc tính kỹ 
thuật 

Xuất xứ, 
Nhà sản 

xuất 

Khối ^ 
lượng/số 

lượng 

Đơn vị tính Ghi chú 

• Cửa khẩu nhập : • 
• Thời gian nhập khẩu: 
• Thuộc lô hàng có các chứng từ sau: 

- Hợp đồng số: 
- Danh mục hàng hoá số: 
- Hoa đơn sổ: 
- Tờ khai hàng nhập khẩu số: 
- Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/0)\ 
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do-CFS: : 
- Vận đơn số : 

• Người nhập khẩu: 
• Giấy đăng ký kiểm tra số: ngày tháng năm 20 
• Căn cứ kiểm tra: Tiêu chuẩn công bố áp dụng: 

Quy chuân kỹ thuật: 
Quy định khác: 

• Giấy chứng nhận họp quy hoặc Giấy chứng nhận/giám định chất lượng lô hàng hóa 
nhập khẩu số: do tổ chức..... cấp ngày: / / tại: 

KẾT QUẢ KIẺM TRA 
Ghi một trong các nội dung: 
Đáp ứng yêu cầu hàng hoá nhập khấu hoặc Không đáp ứng yêu cầu chất lượng 

hàng hoả nhập khấu thì nêu lý do và các yêu cầu khác nếu có 
Hoặc Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ 
Hoặc Lô hàng đánh giá sự phù hợp lại tại.... 
Hoặc Lô hàng chờ KQKT tiến hành lấy mẫu thử nghiệm. 

Nơi nhận: 
- Noưòi nhâD khẩu 

CHI CỤC TRƯỞNG 

Ghì chú: Phân chữ ỉn nghiêng là nội dung được sửa đôi, bô sung 18 
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